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	SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
	THỐNG NHẤT NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

MÔN ĐỊA LÍ: LỚP 11

NĂM HỌC 2020-2021


I. Giới han chương trình: Hết tuần 33 (tiết 19 đến 33)

II. Nội dung ôn tập

Bài 8: Liên Bang Nga

Bài 9: Nhật bản

Bài 10: Trung quốc

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á.
III. Một số câu hỏi gợi ý
1. Tự luận
Câu 1: Phân tích những thuận lợi và khó khăn về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Nhật Bản đến sự phát triển kinh tế? Vì sao dân cư Nhật Bản tập trung đông ở vùng ven biển? 

a/ Thuận lợi: 

* Vị trí địa lý: 

+ Là một quần đảo nằm ở phía Đông châu Á, thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế với bên ngoài bằng đường biển và phát triển du lịch biển. 

+ Nằm gần các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, giàu tài nguyên và đông dân, thuận lợi cho việc nhập khẩu nguyên liệu và buôn bán, trao đổi hàng hóa. 

* Điều kiện tự nhiên: 

+ Đồng bằng nhỏ hẹp nhưng đất đai màu mỡ 

+ Đường bờ biển dài (khoảng 29750 km) bị chia cắt bởi nhiều vũng vịnh thuận lợi cho xây dựng hải cảng, tàu bè trú ngụ; tại các vùng biển quanh quần đảo Nhật Bản có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau tạo nên nhiều ngư trường lớn, rất thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển như dịch vụ cảng biển, giao thông, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. 

+ Địa hình núi với nhiều cảnh đẹp, suối khoáng nóng là điều kiện phát triển du lịch. 

+ Nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, lượng mưa lớn. Phía bắc: khí hậu ôn đới, phía nam: khí hậu cận nhiệt đới tạo điều kiện thuận lợi cho việc đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. 

+ Sông ngòi nhỏ, ngắn, dốc có giá trị thủy điện. 

+ Tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích tự nhiên lớn là điều kiện phát triển lâm nghiệp và bảo vệ môi trường. 

Dân cư Nhật Bản tập trung đông ở vùng ven biển vì nơi đây tập trung các thành phố lớn với đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh, biển có nhiều ngư trường lớn, rất thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển như dịch vụ cảng biển, giao thông, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế với các nước có nền kinh tế phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ở khu vực Đông Nam Á 

b/ Khó khăn: 

+ Nằm ở đông á, giữa TBD, gồm 4 đảo lớn và hàng nghìn đảo nhỏ cách xa đại lục khó khăn trong việc giao lưu đường bộ vs các nc và các bộ phận của lãnh thổ. 

+ Nghèo khoáng sản, thiếu nguyên liệu cho ngành công nghiệp nặng. 

+ Vị trí nằm ở vành đai lửa Thái Bình Dương nên hay có động đất, núi lửa, sóng thần, gây thiệt hại lớn cho đời sống và sản xuất. 

+ Địa hình chủ yếu là đồi núi (chiếm ¾ diện tích) giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. 

+ Sông nhỏ, ngắn, dốc nên lượng nước cung cấp cho sản xuất, sinh hoạt còn thiếu.  

Câu 2:Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hoá? 

-Tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi giảm nhanh chóng.( năm 1970: 23,9%, năm 1997: 15,3%, năm 2005: 13,9%) 

-Tỉ lệ người già từ 65 tuổi trở lên tăng nhanh chóng.(1970: 7,1%, 1997: 15,7%, 2005: 19,2%, dự báo năm 2025: 28,2%) 

-Đặc biệt, dự báo đến năm 2025, dân số Nhật Bản sẽ giảm khoảng 10,7 triệu người so với năm 2005 ( chỉ còn 117 triệu người so với 127,7 triệu người hiện nay). 

-Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp chỉ còn 0,1% vào năm 2005, tuổi thọ cao. 

Tác động:

(Ưu điểm: Dân số trẻ ít dễ đào tạo ra nguồn nhân lực tốt trong tương lai những người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn trong công việc,. 

(Nhược điểm: Dân số già tăng  tạo mối lo ngại thiếu nguồn nhân lực trong nước .Cơ cấu dân số trẻ chuyển sang già hóa dân số. Điều này tạo ra các vấn đề xã hội, đặc biệt là sự suy giảm lực lượng lao động đồng thời gia tăng chi phí cho phúc lợi xã hội như vấn đề lương hưu. Nhóm dưới tuổi lao động giảm phải mướn lao động nước ngoài mặt khác người già khó khăn trong việc tiếp thu những cái mới và bảo thủ
Câu 3:Chứng minh Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao? 

-Sản lượng công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kì. 

-NB chiếm vị trí hàng đầu thế giới về máy công nghiệp, thiết bị điện tử, người máy. Tàu biển, thép, ô tô, vô tuyến truyền hình, máy ảnh, sp tơ tằm, tơ sợi tổng hợp, giấy in báo,... 

-Một số dẫn chứng: 

 +41% sản lượng tàu biển của thế giới. 

 +Sản xuất ra 25% sản lượng ô tô, xuất khẩu khoảng 45% số xe sản xuất ra. 

 +Sản xuất khoảng 60% lượng xe gắn máy của thế giới và xuất khẩu 50% số xe sản xuất ra 

 +Chiếm khoảng 22% sản phẩm công nghiệp tin học của thế giới

 +Đứng đầu thế giới về sản xuất vi mạch và chất bán dẫn. 

 +Đứng thứ hai trên thế giới về vật liệu truyền thông. 

 +Chiếm 60% tổng số rô bốt thế giới 

 +Nổi tiếng thế giới về kĩ thuật xây dựng các công trình ngầm, cầu biển, các tòa tháp, nhà cao tầng. 

- Một số ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp: chế tạo, sx điện tử, xây dựng và công trường công cộng, dệt.  

Câu 4:Những nét chính về nền nông nghiệp ở NB ?Tại sao diện tích trồng lúa gạo của NB giảm? 

a.Đặc điểm: 

- Giữ vai trò thứ yếu (1% trong GDP) 

- Diện tích đất nông nghiệp ít (14% lãnh thổ). 

- Phát triển theo hướng thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ hiện đại để tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, tăng chất lượng nông sản 

- Đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản được chú trọng. 

b.Phân loại: 

- Trồng trọt:Lúa gạo là cây trồng phổ biến, chiếm 50% diện tích đất canh tác,chè,thuốc lá,dâu tằm là những cây trồng phổ biến. 

- Chăn nuôi: bò, lợn, gà theo phương pháp tiên tiến trong các trang trại. 

- Sản lượng hải sản đánh bắt (Cá thu,cá ngừ, tôm, cua) hàng năm lớn. 

- Nuôi trồng hải sản: Tôm, sò huyết, cua, rau câu, trai lấy ngọc...phát triển.

NB giảm diện tích trồng lúa gạo để chuyển sang trồng các loại cây khác, do quá trình đô thị hóa làm giảm diện tích trồng cây NN, do sự thây đổi cơ cấu thức ăn của người dân NB.

Câu 5: Đặc diểm của người lao động có tác động như thế nào đối với sự phát triển khinh tế xã hội NB?

Các đặc tính quý báu của người dân Nhật Bản đã trở thành động lực quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế, đã đưa nền kinh tế nước này phát triển theo hướng sử dụng triệt để các đặc tính đó đưa Nhật Bản vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Câu 6: Nguyên nhân làm cho nền kinh tế nhật bản phát triển trong giai đoạn 1955-1973 là gí?

Do NB đã thực hiện các chính sách như:

· Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp, tăng vốn gắn liền với áp dụng kĩ thuật mới.

· Tập trung cao đọ và phát triển các nghành then chôt,có trong điểm theo từng giai đoạn
· Duy trì cơ cấu kinh tế 2 tầng, vừ phát triến các xí nghiệp lớn vừ duy trì cơ sở sản xuất nhỏ thủ công
Câu 7: Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế NB?

 -Nhật bản có tới 80% diện tích là đồi núi, do vậy đông băng nhỏ hẹp, bị chia cắt. Diện tích đất nông nghiệp quá ít, cộng thêm địa hình dốc không thuận lợi cho canh tác. Do vậy nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng nhỏ.
 -Nhật bản là nước phát triển, xu hướng chung là các ngành Công nghiệp, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.
 TRUNG QUỐC
Câu 1:Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp và công nghiệp Trung Quốc? 

	
	Miền Đông
	Miền Tây
	Thuận lợi
	Khó khăn

	Địa hình
	Vùng núi thấp và các đồng bằng màu mỡ: ĐB Hoa Bắc, ĐB Đông Bắc, ĐB Hoa Trung... Độ cao: 1500 mét trở xuống 
	Gồm nhiều dãy núi cao, hùng vĩ: Himalaya, Thiên sơn.  

-Các cao nguyên đồ sộ và bồn địa. Độ cao: 1500 mét trở lên. 
	phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ... 
	giao thông Đông-Tây.. 

	Khí hậu
	-Phía Bắc ôn đới gió mùa. 

-Phía Nam cận nhiệt đới gió mùa. 

- Có nhiều mưa về màu hạ. 
	- Ôn đới lục địa  

khắc nghiệt, ít mưa. 
	phát triển nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng. Trồng cây ôn đới ở phía Bắc miền Đông, cây cận nhiệt ở phía nam. Cung cấp nc cho sx nông nghiệp. 
	lũ lụt, bão, hạn hán. 

Miền Tây tạo nên những vùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn. 

	Sông ngòi 
	Nhiều sông lớn: sông Trường Giang, Hoàng Hà, Tây Giang 
	Là nơi bắt nguồn của nhiều hệ thống sông lớn 
	Sông của Miền Đông có giá trị về thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông. 
	 lũ lụt... 

	Khoáng sản
	Khí đốt, dầu mỏ, than, sắt, thiếc, mangan 
	Nhiều loại than, sắt, dầu mỏ, thiếc, đồng.. 
	phát triển công nghiệp khai khoáng 
	


Câu 2:Trình bày đặc điểm dân cư TQ? Giải thích vì sao dân cư của TQ chủ yếu tập trung ở miền Đông? 

*Dân số đông nhất thế giới, hơn 1.5 tỉ người (2005) chiếm 1/5 dân số thế giới  

• Gia tăng dân số nhanh, gân đây đã giảm, chỉ còn 0.6% (2005) 

• Dân tộc: trên 50 nhóm dân tộc, đông nhất là người hán(chiếm 90%) 

• Phân bố:dân cư tập trung đông ở miền đông, nhất là các Đông bằng châu thổ, thành phố lớn, miên tây thưa thớt. 

• Tỉ lệ dân thành thị của TQ là 37%(2005), miên đông là nơi tập trung các thành phố lớn như:Bắc Kinh, Thượng Hải, An Sơn, Trùng Khánh... 

* Miền Đông dân cư tập trung đông đúc là do có điều kiện tự nhiên thuận lợi; địa hình thấp, nhiều đồng bằng có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu ôn đới gió mùa và cạn nhiệt đới gió mùa. 

* Miền Tây dân cư thưa thớt là do điêu kiện tự nhiên không thuận lợi, địa hình núi cao hiểm trở, khí hậu lục địa khắc nghiệt, hoang mạc và bán hoang mạc, thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất... 

- Chính sách dân sô: mỗi gia đình chỉ có một con có tác dụng làm giảm nhanh tỉ xuất sinh và tỉ xuất gia tăng dân số tự nhiên Trung Quốc , năm 2005 chỉ còn 0.6%.

Câu 3:TQ đã thực hiện chiến lược gì phát triển công nghiệp? Những thành tựu đạt được từ chiến lược trên. 

_Chiến lược phát triển công nghiệp  

 +Chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường. Chủ động lập kế hoạch sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

 +Thực hiện chính sách mở cửa trao đổi hàng hoá, thu hút đầu tư nước ngoài ( năm 2004 thu hút đầu tư nước ngoài đạt 60,6 tỉ USD). 

 +Quản lý sản xuất công nghiệp tại các đặc khu kinh tế, các khu chế xuất. 

 +Hiện đại hoá trang thiết bị, ứng dụng công nghệ cao cho các ngành công nghiệp. 

 +Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, sau đó tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng truyền thống như: khai khoáng, luyện kim, chế tại máy, hoá chất........ 

 +Năm 1994 Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới, tập trung phát triền 5 ngành công nghiệp: chế tạo máy, địên tử, hoá dầu, sản xuất ôtô và xây dựng. 

 +Phát triển các ngành công nghiệp kĩ thuật cao như: điện tử, cơ khí chính xác chế tạo máy bay. dặc biệt Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu V. 

 +Phát triển các ngành vật liệu xây dựng, gốm sứ, dệt.... dựa vào lực lượng lao động và nguồn nguyên liệu dồi dào ở địa phương. 

_Thành tựu: 

 +Sản lượng một số ngành công nghiệp tăng nhanh và có thứ bậc cao của thế giới như: than, thép, xi măng, phân đạm và điện. 

 +Các ngành công nghiệp kĩ thuật cao : điện tử, cơ khí chính xác, máy móc tự động.... đạt nhiều thành tựu cao. 

Câu 4:Tại sao sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc lại tập trung ở Miền Đông và vùng duyên hải ven biển ?  

Vì miền Đông có nhiều thuận lợi trong phát triển công nghiệp. 

+ Vị trí địa lí: Dễ giao lưu với bên ngoài trong việc xuất nhập khẩu. 

+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi: Địa hình bằng phẳng, nhiều khoáng sản, nguồn nước dồi dào,... 

+ Dân cư đông đúc: Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn 

+ Nguyên liệu từ nông nghiệp, thủy sản dồi dào (là miền có nông nghiệp trù phú). 

+ Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật mạnh 

+ Thu hút đầu tư nước ngoài. 

+ Là nơi tập trung các trung tâm công nghiệp lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông... 

Khó khăn: nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, kĩ thuật... 

Câu 5:Trình bày những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Trung Quốc? 

-Áp dụng nhiều chính sách, biện pháp để cải tạo trong nông nghiệp như: giao quyền sử dụng đất cho nông dân, cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, phát triển hệ thống thủy lợi chống khô hạn và lũ lụt,.....nhằm tạo điều kiện khai thác tiềm năng lao động, tài nguyên của đất nước. 

-Sản xuất được nhiều loại nông sản có sản lượng và năng suất cao như: lương thực, bông, thịt lợn,.. 

-Ngành trồng trọt chiếm ưu thế hơn so với ngành chăn nuôi. 

-Cây lương thực chiếm vị trí quan trọng về diện tích và sản lượng. 

-Các vùng nông nghiệp tập trung trù phú ở miền đông và châu thổ các sông lớn. 

-Miền tây chủ yếu phát triển chăn nuôi gia súc lớn: Cừu, Lạc đà,... 

-Tuy nhiên, bình quân lương thực đầu người vẫn còn thấp. 

Câu 6:Vì sao sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu ở miền Đông Trung Quốc ? 

Nông nghiệp Trung Quốc tâp trung ở miền đông vì: 

- ĐKTN: đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu cận nhiệt và ôn đới gió mùa,... 

- ĐKKT-XH: dân cư đông đúc, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, thị trường tiêu thụ lớn; dông dân, công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm phát triển, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển, sự hỗ trợ của công nghiệp,...

Câu 7: Đặc điểm phân bố dân cư TQ?Chính sách dân số đã tác động tới dân số TQ như thế nào?

Đặc điểm: Chiếm 1/5 dân số thế giới với hơn 50 dân tộc (90% Hán, Choang, Ui-gua, Tạng, Hồi, Mông Cổ,..sống tập trung ở các vùng núi biên giới hình thành các khu tự trị )37% dân số TQ là dân thành thị. 

                  Phân bố: ở miền đông, tập trung các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Vũ Hán, Quảng Châu,..

Tác động

-Tích cực: Đời sống nhân dân được cải thiện;Giải quyết vấn đề về việc làm;Dễ dàng trong công tác quản lý dân số;Có nhiều đất đai để phát triển nông nghiệp;Giáo dục con cái chu đáo

- Hạn chế: Chính sách dân số đã làm mất cân bằng tỉ lệ nam và nữ ở Trung Quốc (vẫn còn trọng nam khinh nữ). Số liệu thống kê mới còn cho biết đến cuối năm 2005, tỷ lệ nam giới ở Trung Quốc chiếm 51,53% số dân, tỷ lệ phụ nữ chiếm 48,47%. Nhưng gần đây thì tỉ lệ 130 nam có 100 nữ. Và đến năm 2020, khoảng 24 triệu đàn ông Trung Quốc sẽ sống độc thân suốt đời vì thiếu phụ nữ.Người già thiếu người chăm sóc.Tuy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên chỉ còn 0,63 nhưng vẫn là nước đông dân và đứng đầu thế giới.Xảy ra các tệ nạn xã hội.Thiếu nguồn lao động trong tương lai.

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á.
Câu 1: Khu vực Đông Nam Á tiếp giáp với các biển và đại dương nào? Nêu ý nghĩa của biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực?

Đông Nam Á tiếp giáp với các biển và đại dương: 
-Đại dương: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương
-Biển: biển Đông, biển Anđaman, biển Giava, biển Banđa, biển Araphura, biển Môluc, biển Xulavêdi, biển Xulu.
Ý nghĩa:* Thuận lợi: 
- Giao lưu với các nước trong khu vực và với các nước khác bằng đường biển.
- Phát triển kinh tế biển (eo Malắcca) và những nguồn lợi từ biển mang lại (Du lịch, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản…)
- Nằm gần như hoàn toàn trong khu vực nội chí tuyết gió mùa nên ảnh hương tới đời sống kinh tế – xã hội 
- Nằm giữa các nền văn minh lớn thuận lợi cho Đạo Giáo phát triển.
- Nằm ở vị trí giao lưu thuận lợi tạo sự hấp dẫn cho các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng.
* Khó khăn:
- Nằm trong khu vực vành đai động đất núi lửa Thái Bình Dương nên ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, đời sống do động đất và núi lửa.
- Thế mạnh về biển và đại dương chưa được khai thác xứng với tiềm năng.
- Nằm giữa hai trung tâm phát sinh bão lớn nhất thế giới (Vịnh Bengan và Thái Bình Dương) nên chịu ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sản xuất của người dân.
Câu 2 : Tên các quốc gia Đông Nam Á thuộc địa, Đông Nam Á biển đảo?

· Đông Nam Á hải đảo gồm Malaysia, Philippines, Brunei, Đông Timor, Singapore và Indonesia
· Đông Nam Á lục địa gồm  Myanma, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.
Câu 3 : Việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo hướng Đông-Tây có những ảnh hương gì đối với việc phát triển kinh tế xã hội?

Do địa hình Đông Nam Á lục địa chủ yếu là hướng tây bắc – đông nam nên việc phát triển giao thông theo hướng đông -tây gặp nhiều trở ngại như làm nhiều hầm đường bộ, làm nhiều cầu. Tuy nhiên việc phát triển giao thông sẽ giúp giao lưu, thông thương các nước cùng hợp tác phát triển (như hợp tác phát triển hành lang kinh tế đông – tây).

Câu 4: Khí hậu của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế-xã hội?

Thuận lợi:
-Khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới.
-Có lợi thế về biển, thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển, cùng như thương mại, hàng hải.
-Nằm trong vành đai sinh khoáng, vì thế có nhiều loại khoáng sản. vùng thềm lục địa có nhiều dầu khí.
-Có diện tích rừng xích đạo và nhiệt đới lớn.
Khó khăn:
-Động đất, núi lữa, sóng thần.
-Bão, lụt, hạn hán.
-Rừng khoáng sản giàu chủng loại nhưng hạn chế về tiềm năng khai thác.

Câu 5: Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực?

 Thuận lợi:


 Vị trí địa lí và lãnh thổ:


- Nằm ở phía Đông Nam châu Á, nơi tiếp giáp giữa Thái bình Dương và Ấn Độ Dương, có vị trí cầu nối giữa lục địa Á – Âu với lục địa Ô-xtrây-li-a. 


- Có vị trí địa lí – chính trị rất quan trọng, là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa lớn trên thế giới. Nằm gần như trọn vẹn trong vành đai nội chí tuyến gió mùa nên ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động phát triển kinh tế và đời sống xã hội của các nước trong khu vực. 

 Điều kiện tự nhiên:


- Khí hậu nóng ầm, hệ đất trồng phong phú (đất feralit đồi núi đặc biệt đất đỏ badan ở các khu vực chịu ảnh hưởng của núi lửa và đất phù sa màu mỡ ở các đồng bằng), mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới. 


- Đông Nam Á có lợi thế về biển. Các nước trong khu vực ( trừ Lào) đều giáp biển, thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển cũng như thương mại, hàng hải. 


- Đông Nam Á nằm trong vành đai sinh khoáng vì thế có nhiều loại khoáng sản. Vùng thềm lục địa nhiều dầu khí, là nguồn nguyên, nhiên liệu cho phát triển kinh tế


- Đông Nam Á có diện tích rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm lớn, tuy nhiên đang có nguy cơ bị thu hẹp do khai thác không hợp lí và do cháy rừng. 

Khó khăn: Đông Nam Á có vị trí kề sát “ vành đai lửa Thái Bình Dương”, lại là nơi hoạt động của các áp thấp nhiệt đới nên chịu ảnh hưởng nặng nề của các thiên tai như: động đất, núi lửa, sóng thần, bão, lũ lụt… 

Câu 6. Trình bày về đặc điểm dân cư xã hội Đông Nam Á ? 

a/ Dân cư: 

-Dân số trẻ, số dân đông, mật độ dân số cao (124 người/km² - năm 2005) 

-Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trước đây khá cao, hiện nay đã có xu hướng giảm 

-Dân cư phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở đồng bằng và các vùng đất badan 

-Nguồn lao động dồi dào, số người trong độ tuổi lao động lớn, tuy nhiên trình độ tay nghề còn hạn chế. 

b/ Xã hội: 

-Các quốc gia đều có nhiều dân tộc gặp khó khăn trong quản lí, ổn định chính trị, xã hội ở mỗi nước 

-Là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới (Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Âu - Mỹ) nên Đông Nam Á tiếp nhận nhiều giá trị văn hóa, tôn giáo xuất hiện trong lịch sử nhân loại 

-Có nhiều tôn giáo: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo,... 

-Nét tương đồng về phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa là cơ sở thuận lợi để các quốc gia hợp tác cùng phát triển. 

Câu 7. Những khó khăn về đặc điểm dân cư đến việc phát triển kinh tế ở khu vực Đông Nam Á ? 

-Dân số đông, mật dộ dân số cao thiếu việc làm thu nhập thấp. 

-Lao động có trình độ chuyên môn cao còn thiếu khó khăn trong việc phát triến các ngành công nghệ đòi hỏi trình độ cao. 

-Phân bố dân cư không đồng đều khai thác tài nguyên, nguồn lực ở miền núi gặp khó khăn, quản lí xã hội ở các vùng đông dân cũng gặp nhiều khó khăn, quản lí xã hội ở các vùng đông dân gặp nhiều trở ngại 

-Đa dân tộc, đa tôn giáo dễ nảy sinh các mâu thuẫn, xung đột cuất phát từ quyền lợi, định kiến về phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo... dễ mất ổn định về an ninh, chính trị.. từ đó làm ảnh hưởng, làm chậm tốc độ phát triển kinh tế.

Câu 8: Trình bày sự phát triển nông nghiệp ở ĐNÁ? Tại sao cây công nghiệp nhiệt nhiệt đới lại được trồng nhiều ở ĐNÁ?

1.Trồng lúa nước
Lúa nước là cây lương thực truyền thống và quan trọng của khu vực. 
Sản lượng lúa của các nước trong khu vực không ngừng tăng, từ 103 triệu tấn năm 1985, đã đạt tới 161 triệu tấn năm 2004, đứng đầu là Indonexia ( 53,1 triệu tấn ). 
Thái Lan, Việt Nam đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo.
=> Đã giải quyết được nhu cầu lương thực – vấn đề nan giải của nhiều quốc gia đang phát triển

2.Trồng cây công nghiệp
Cao su được trồng nhiều ở Thái Lan, Indonexia, Malayxia, Việt Nam.
Cà phê và hồ tiêu được trồng nhều nhất ở Việt Nam -> Indonexia, Malayxia, Thái Lan.
Cung cấp nhiều loại cây lấy dầu, lấy sợi
=> Sản phẩm chủ yếu để xuất khẩu thu ngoại tệ.

3.Chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản
Chăn nuôi gia súc vẫn chưa trở thành ngành chính
Trâu bò đựơc nuôi nhiều ở : Mianma, Indonexia, Thái Lan, Việt Nam.
Lợn đựơc nuôi nhiều ở : Việt Nam, Philipphin, Thái Lan, Indonexia.
Đông Nam Á là khu vực nuôi nhiều gia cầm.
 Đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản là ngành kinh tế truyền thống và đang phát triển ở Đông Nam Á.(Có lợi thế về sông biển 
 Malayxia (1,3 triệu tấn).( Việt Nam (1,8 triệu tấn) ( Thái Lan (2,8 triệu tấn), Philippin (2,2 triệu tấn) (Năm 2003, sản lượng cá khai thác đạt 14,5 triệu tấn, tróng đó có 5 nước đứng đầu : Indonexia (4,7 triệu tấn)
*Các cây công nghiệp kể trên được trồng nhiều ở Đông Nam Á vì ở đây có những điều kiện thuận lợi cho chúng phát triển như: đất trồng, khí hậu, nhân lực, thị trường, công nghiệp chế biến, …

Câu 9: Tại sao mục tiêu của Asian lại nhấn mạnh tới sự ốn định?

Tại vì:-Mỗi nước trong khu vực, mức độ khác nhau và tùy theo từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử khác nhau đều chịu ảnh hưởng của sự mất ốn định về sắc tộc tôn giáo, các thế lực thù địch nên ĐNA nhận thức đầy đủ thống nhất cao về về sự ổn định để phát triển.

-Những vấn đề biên giới đảo vùng đặc quyền kinh tế…trong khu vực ĐNA còn nhiều tranh chấp đời hỏi phải có sự ổn định để giải quyết 1 cách hòa bình.

-Sự ổn định sẽ ngăn cản được cấc thế lực bên ngoài can thiệp vòa công việc nội bộ của khu vực.

2. Trắc nghiệm

BÀI 8. LIÊN BANG NGA

Câu 1. Lãnh thổ nước Liên Bang Nga có diện tích là

	A. 11,7 triệu km².
	B. 17,1 triệu km².
	C. 12,7 triệu km².
	D. 17,2 triệu km².


Câu 2. Là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, lãnh thổ nước Nga bao gồm

A. toàn bộ phần Bắc Á.

B. toàn bộ Đồng bằng Đông Âu.

C. toàn bộ phần Bắc Á và một phần Trung Á.

D. phần lớn Đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.

Câu 3. Liên Bang Nga có đường bờ biển dài khoảng

	A. hơn 20000 km.
	B. hơn 30000km.
	C. hơn 40000km.
	D. hơn 50000km.


Câu 4. Năm 2005 dân số nước Nga là

	A.142 triệu người.
	B. 124 triệu người.

	C. 143 triệu người.
	D. 134 triệu người.


Câu 5. Liên Bang Nga không giáp với:

	A. Biển Ban Tích 
	B. Biển Đen.
	C. Biển Aran.
	D. Biển Caxpi.


Câu 6. Đại bộ phận lãnh thổ nước Ngâ nằm ở vành đai khí hậu

	A. cận cực giá lạnh.
	B. ôn đới.

	C. ôn đới hải dương.
	D. cận nhiệt đới.


Câu 7. Nơi tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên của nước Nga là
A. Đồng bằng Đông Âu



B. Đồng bằng Tây Xibia

C. Cao nguyên Trung Xibia


D. Dãy Uran

Câu 8. Liên Bang Nga là nước có tới trên 100 dân tộc trong đó dân tộc Nga chiếm

	A. 60% dân số cả nước.
	B. 70% dân số cả nước.

	C. 80% dân số cả nước.
	D. 90% dân số cả nước.


Câu 9. Địa hình Liên Bang Nga có đặc điểm

A. cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.
B. cao ở phía nam, thấp dần về phía bắc.
C. cao ở phía đông, thấp dần về phía tây.
D. cao ở phía tây, thấp dần về phía đông.
Câu 10. Dân cư nước Nga tập trung chủ yếu ở
A. vùng Đồng bằng Đông Âu.


B. vùng Đồng bằng Tây Xibia.

C. vùng Xibia.




D. vùng ven biển Thái Bình Dương

Câu 11. Về mặt tự nhiên ranh giới phân chia địa hình lãnh thổ nước Nga thành hai phần Đông và Tây là

	A. dãy núi Uran.
	B. sông Ê-nit-xây.
	C. sông Ôbi.
	D. sông Lê-na.


Câu 12. Từ lâu Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về

A. công nghiệp luyện kim của thế giới.

B. công nghiệp vũ trụ, nguyên tử của thế giới.

C. công nghiệp chế tạo máy của thế giới.

D. công nghiệp dệt của thế giới.

Câu 13. Cây lúa mì được trồng chủ yếu ở miền nào của LB Nga?

A. Miền Đông. 



B. Miền Tây.

C. Miền Nam. 



D. Miền Bắc

Câu 14. Từ Đông sang Tây, lãnh thổ nước Nga trải ra trên

	A. 8 múi giờ.
	B. 9 múi giờ.
	C. 10 múi giờ.
	D. 11 múi giờ.


Câu 15.: “Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG” được thành lập vào năm nào?

	A. cuối năm 1990.
	B. cuối năm 1991.

	C. cuối năm 1992.
	D. cuối năm 1993.


Câu 16. Tỉ trọng của sản phẩm nào lớn nhất trong tỉ trọng sản phẩm công-nông nghiệp của Liên Bang Nga cuối thập niên 80 của thế kỉ XX?

	A. Gỗ, giấy và xenlulô.
	B. Dầu mỏ.

	C. Điện.
	D. Khí tự nhiên.


Câu 17. Trong thời kì 1990 đến 1998 chỉ có một năm duy nhất nền kinh tế nước Nga đạt giá trị tăng trưởng dương và tăng 0,9% là

	A. năm 1995.
	B. năm 1996.
	C. năm 1997.
	D. năm 1998.


Câu 18. Trong thời gian từ năm 1991 đến năm 1995 dân số nước Nga giảm khoảng

	A. gần 4 triệu người.
	B. trên 4 triệu người.

	C. gần 5 triệu người.
	D. trên 5 triệu người.


Câu 19. Ai là người Nga đầu tiên đặt chân lên vũ trụ?

	A. Yuri Gagarin.
	B. X. Kô-rô-lốp.

	C. Alan Shepard.
	D. Đ.I. Men-đê-lê-ép.


Câu 20. Năm 2011 nền kinh tế nước Nga đứng vị trí bao nhiêu trên thế giới?

	A. Đứng thứ 8.
	B. Đứng thứ 9.
	C. Đứng thứ 10.
	D. Đứng thứ 11.


BÀI 9. NHẬT BẢN

Câu 1. Diện tích tự nhiên của Nhật Bản là

	A. 338 000 km2.
	B. 378 000 km2

	C. 387 000 km2
	D. 738 000 km2


Câu 2. Nhật Bản có mấy quần đảo lớn?

	A. 3 quần đảo.
	B. 4 quần đảo.

	C. 5 quần đảo.
	D. 6 quần đảo.


Câu 3. Dân số Nhật Bản 2005 khoảng

	A. gần 172 triệu người.
	B. gần 127 triệu người.

	C. gần 217 triệu người.
	D. gần 271 triệu người.


Câu 4. Năm 2005 GDP của Nhật Bản đại khoảng

	A. 3800 tỉ USD.
	B. 4800 tỉ USD.

	C. 8300 tỉ USD.
	D. 8400 tỉ USD.


Câu 5. Năm 2005, GDP của Nhật Bản đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Thứ 2 trên thế giới.

B. Thứ 3 trên thế giới.

C. Thứ 4 trên thế giới.

D. Thứ 5 trên thế giới.

Câu 6. Giai đoạn phát triển thần kì của Nhật Bản là?

	A. 1945 – 1949.
	B. 1950 – 1954.

	C. 1955 – 1959.
	D. 1960 – 1964.


Câu 7. Nhận xét nào không chính xác về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản?

A. Địa hình chủ yếu là đồi núi.

B. Đồng bằng nhỏ hẹp nằm ven biển.

C. Sông ngòi ngắn và dốc.

D. Nghèo tài nguyên khoáng sản nhưng than có trữ lượng lớn.

Câu 8. Đâu là môn võ truyền thống của Nhật Bản?

	A. Sumo.
	B. Vovinam.

	C. Kick – boxing.
	D. Quyền anh.


Câu 9. Nền kinh tế của Nhật Bản bị suy giảm ở những năm của thập kỉ 70 là do

A. ảnh hưởng của thị trường thế giới và giá cả của sản phẩm.

B. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ.

C. sự tăng trưởng nóng của nền kinh tế “bong bóng”.

D. sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Câu 10. Biện pháp nào không được Nhật Bản áp dụng từ sau năm 1980 để khắc phục hậu quả nền kinh tế suy thoái?

A. Xây dựng các ngành công nghiệp đòi hỏi hàm lượng khoa học – công nghệ cao.

B. Đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật và công nghệ.

C. Đẩy mạnh đầu tư nước ngoài.

D. Khôi phục và phát triển những ngành công nghiệp truyền thống.

Câu 11. Năm 2005, Nhật Bản có mấy trung tâm công nghiệp quy mô rất lớn?

	A. 4 trung tâm.
	B. 5 trung tâm.

	C. 6 trung tâm.
	D. 7 trung tâm.


Câu 12. Một hãng xe nổi tiếng của nhật Bản là

	A. BMW
	B. Honda
	C. Yamaha
	D. Ford


Câu 13. Ngành công nghiệp nào được coi là mũi nhọn của Nhật Bản?

A. Công nghiệp chế tạo máy.

B. Công nghiệp sản xuất điện tử.

C. Công nghiệp xây dựng và công trình công cộng.

D. Xe gắn máy, đầu máy xe lửa, máy nông nghiệp.

Câu 14. Ngành công nghiệp nào được coi là khởi đầu của nền kinh tế Nhật Bản ở thế kỉ XIX ?

A. Công nghiệp dệt.

B. Công nghiệp chế tao máy.

C. Công nghiệp sản xuất điện tử.

D. Công nghiệp đóng tàu biển.

Câu 15. Năm 2014, ngành dịch vụ của Nhật Bản chiếm bao nhiêu % trong giá trị GDP của cả nước?

	A. 68%
	B. 86%
	C. 67%
	D. 76%


Câu 16. Nhật Bản đứng đầu thế giới về sản phẩm công nghiệp

A. tin học.

B. vật liệu truyền thông.

C. rô bốt (người máy).

D. vi mạch và chất bán dẫn.

Câu 17. Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP của Nhật Bản năm 2005 chiếm khoảng

	A. 1.0 %
	B. 2 %
	C. 3.0%
	D. 4 %


Câu 18. Năm 2005, sản lượng tơ tằm của Nhật Bản

A. đứng hàng đầu thế giới.

B. đứng hàng thứ hai thế giới.

C. đứng hàng thứ ba thế giới.

D. đứng hàng thứ tư thế giới.

Câu 19. Đâu là tên các cảng biển Nhật Bản?

A. Macxay, Cô - bê, I-ô-cô-ha-ma.

B. Cô - bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô - ki - ô.

C. Ora, Oxa - ca, Tô – ki - ô.

D. Tô - ki - ô, Sayo, Oxa - ca.

Câu 20. Quặng đồng được khai thác ở vùng kinh tế/đảo

	A. Hô – cai – đô.
	B. Hôn – su.

	C. Xi – cô – cư.
	D. Kiu – xiu.


BÀI 10. CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Câu 1. Hai đặc khu hành chính của Trung Quốc là

A. Bắc Kinh, Ma Cao.                              B. Hồng Kông, Ma Cao.

C. Quảng Châu, Hồng Kông.                   D. Thượng Hải, Bắc Kinh.

Câu 2. Đồng bằng nào của Trung Quốc nằm ở hạ lưu sông Trường Giang?

A. Đông Bắc.          B. Hoa Bắc.           C. Hoa Trung.           D. Hoa Nam.

Câu 3. Với diện tích 9,6 triệu km², Trung Quốc là nước có diện tích nhỏ hơn diện tích của nước nào sau đây?

A. Ấn Độ.             B. Liên Bang Nga.  
C. Brazil.                D. Úc.

Câu 4. Thành phố nào đông dân nhất Trung Quốc?

A. Bắc Kinh.                                            B. Thượng Hải.

C. Quảng Châu.                                       D. Hồng Kông.

Câu 5. Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc phân bố tập trung ở

A. vùng phía Tây Bắc.                            B. vùng Đông Bắc.

C. vùng Tây Nam.                                  D. vùng Đông Nam.

Câu 6. Trung Quốc có khoảng bao nhiêu diện tích đất canh tác nông nghiệp?

A. 100 triệu ha.                                       B. 110 triệu ha.

C. 120 triệu ha.                                       D. 140 triệu ha.

Câu 7. Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa, cải cách mở cửa từ năm nào?

A. 1978.                 B. 1987.                   C. 1988.                     D. 1989.

Câu 8. Cây trồng chính của đồng bằng Hoa Trung, Hoa Nam là

A. lúa mì, ngô, củ cải đường. B. lúa mì, lúa gạo, củ cải đường.

C. lúa gạo, mía, chè, bông.  D. ngô, mía, chè.

Câu 9. Người Hán là dân tộc đa số ở Trung Quốc chiếm

A. gần 80% dân số cả nước.

B. trên 80% dân số cả nước.

C. gần 90% dân số cả nước.

D. trên 90% dân số cả nước.

Câu 10. Các ngành công nghiệp được Trung Quốc đẩy mạnh phát triển ở các vùng nông thôn là

A. dệt may, điện tử, cơ khí.

B. vật liệu xây dựng, gốm sứ, dệt may.

C. luyện kim, chế tạo cơ khí, hóa chất.

D. vật liệu xây dựng, hóa chất.

Câu 11. Vật nuôi chính của Miền Tây Trung Quốc là

A. lợn.                     B. cừu.                    C. bò.                         D. trâu.

Câu 12. Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC,

GIAI ĐOẠN 1985-2004 (Đơn vị: %)

	Năm
	1985
	1995
	2004

	Xuất khẩu
	39,3
	53,5
	51,4

	Nhập khẩu
	60,7
	46,5
	48,6


Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc?

A. Biểu đồ miền.                                     B. Biểu đồ đường.

C. Biểu đồ cột.                                        D. Biểu đồ tròn.

Câu 13. Đâu là con tàu của Trung Quốc lần đầu tiên chở người bay vào vũ trụ và trở về Trái Đất an toàn?

A. Tàu Thần Châu III.                           B. Tàu Thần Châu IV.

C. Tàu Thần Châu V.                             D. Tàu Thần Châu VI.

Câu 14. Khí hậu nào chiếm ưu thế ở Miền Tây Trung Quốc?

A. Ôn đới lục địa.                                   B. Ôn đới hải dương.

C Cận nhiệt đới ẩm gió mùa.                 D. Ôn đới gió mùa.

Câu 15. Miền Đông Trung Quốc nổi tiếng về

A. quặng sắt, than đá.                             B. kim loại màu.

C. dầu mỏ, khí đốt.                                 D. than đá, khí tự nhiên.

Câu 16. Lãnh thổ Trung Quốc tiếp giáp với

A. 13 nước.              B. 14 nước.           C. 15 nước.                  D. 16 nước.

Câu 17. Tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn nhất của Trung Quốc là

A. than đá.                                              B. kim loại màu.

C. quặng sắt.                                           D. dầu mỏ.

Câu 18. Miền Đông Trung Quốc chiếm bao nhiêu % diện tích nước này?

A. 30%.              B. 40%.                       C. 50%.                        D. 60%.

Câu 19. Biện pháp nào sau đây Trung Quốc đã không áp dụng trong quá trình hiện đại hóa công nghiệp?

A. Giao quyền chủ động cho các xí nghiệp.

B. Huy động toàn dân sản xuất công nghiệp.

C. Thực hiện chính sách mở cửa.

D. Hiện đại hóa trang thiết bị cho các ngành công nghiệp.

Câu 20. Hiện đại hóa nông nghiệp Trung Quốc nhằm mục tiêu chủ yếu là

A. dẫn đầu thế giới về sản lượng một số nông sản.

B. tạo nguồn hang xuất khẩu để thu ngoại tệ.

C. phát huy tiềm năng của tự nhiên.

D. đảm bảo lương thực cho nhân dân, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

Câu 21:Trung quốc là nước có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới.
A. 1 

B. 2


C. 3

D. 4

Câu 22: Trung Quốc có mấy khu tự trị.
A. 4 

B. 5


C. 6

D. 7

Câu 23: Lãnh thổ Trung Quốc được chia thành mấy miền địa lí tự nhiên?
A. 1 

B. 2


C. 3

D. 4

Câu 24: Địa hình miền Tây Trung Quốc chủ yê‎ú là địa hình nào?
A. Đồng bằng, đồi núi thấp 

B. núi cao và sơn nguyên xen lẫn bồn địa

C. Núi thấp và cao nguyên

D. Cao nguyên xen lẫn đồng bằng

Câu 25: Các ngành công nghiệp nào đã  góp phần quyết định trong việc Trung Quốc chế tạo thành công tàu vũ trụ.
A. Điện tử, cơ khí chính xác, máy tự động.
B. Chế tạo máy, hóa dầu, luyện kim.

C.  Luyện kim đen, luyện kim màu. 

D. Hóa chất, luyện kim, chế tạo máy Câu 26: Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu dân số Trung Quốc phân theo thành thị và nông thôn năm 2005 và 2014

( đơn vị : %)

	Năm
	2005
	2014

	Thành thị
	37,0
	54,5

	Nông thôn
	63,0
	45,5


Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu dân số Trung Quốc phân theo thành thi và nông thôn năm 2005 và năm 2014

A.Tỷ lệ dân thành thị có xu hướng tăng

B.Tỷ lệ dân nông thôn có xu hướng tăng

C. Năm 2014, tỷ lệ dân thành thị ít hơn dân nông thôn

D. Tỷ lệ dân nông thôn và thành thị không thay đổi

Câu 27. Nhận xét nào đúng về đặc điểm đường biên giới với các nước trên đất liền của Trung Quốc?

A. Chủ yếu là núi cao và hoang mạc.                B. Chủ yếu là đồi núi thấp và đồng bằng.

C. Chủ yếu là đồng bằng và hoang mạc.           D. Chủ yếu là núi và cao nguyên.
Câu 28. Các đồng bằng miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là

A. Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

B. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

C. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Nam , Hoa Trung.

D. Đông Bắc, Hoa Nam , Hoa Bắc, Hoa Trung.

Câu 29. Đặc điểm đặc trưng của địa hình Trung Quốc là

A. thấp dần từ bắc xuống nam.           B. thấp dần từ tây sang đông.

C. cao dần từ bắc xuống nam.           D. cao dần từ tây sang đông.

Câu 30. Về tự nhiên, miền Tây Trung Quốc không có đặc điểm nào sau đây?

A. Khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt, ít mưa.

B. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn.

C. Gồm các dãy núi và cao nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.

D. Gồm các dãy núi và cao nguyên đồ sộ xen lẫn các đồng bằng màu mỡ.

Câu 31. Loại cây chiếm vị trí quan trọng nhất trong ngành trồng trọt của Trung Quốc là

A. cây rau đậu                                                      C. cây công nghiệp lâu năm

B.cây lương thực 






D. cây công nghiệp hàng năm                     Câu 32. Sản xuất lúa gạo của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở đồng bằng Hoa Nam là do có:

A. đất phù sa và khí hậu ôn đới lục địa.

B. đất phù sa và khí hậu ôn đới gió mùa.

C. đất phù sa và khí hậu cận nhiệt gió mùa.

D. đất phù sa và khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 33. Vì sao các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông?

A. Giao thông vận tải và vị trí địa lý thuận lợi.

B. Địa hình bằng phẳng, tài nguyên phong phú.

C. Nguồn lao động dồi dào, cơ sở hạ tầng phát triển.

D. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội thuận lợi.

BÀI 11. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Câu 1. Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất trong tổng GDP?

A. Thái Lan.                                  C. Singapo.

B. Malaixia.                                  D. Inđônêxia.

Câu 2. Hai nước có sản lượng điện cao nhất Đông Nam Á năm 2005 là

A. Thái Lan và Brunay.              B. Thái Lan và Inđônêxia.

C.Thái Lan và Singapo.             D. Thái Lan và Việt Nam.

Câu 3. Công nghiệp các nước Đông Nam Á đang phát triển theo hướng

A. chú trọng phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.

B. đầu tư phát triển công nghiệp nặng.

C. đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp khai thác.

D. đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Câu 4. Thách thức lớn nhất hiện nay đối với các nước ASEAN là

A. trình độ phát triển còn chênh lệch.

B. vẫn còn tình trạng đói nghèo.

C. phát triển nguồn nhân lực.

D. đào tạo nhân tài.

Câu 5. Là thành viên của ASEAN, Việt Nam có cơ hội

A. hợp tác với các nước trong khu vực về kinh tế.

B. hợp tác về văn hóa, giáo dục.

C. hợp tác về khoa học công nghệ, an ninh.

D. hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục , khoa học công nghệ và an ninh.

Câu 6. Mặt hàng nào sau đây, Việt Nam không phải nhập từ các nước ASEAN ?

A. Phân bón.                          B. Một số hàng điện tử, tiêu dùng.

C. Thuốc trừ sâu.                   D. Dầu thô.

Câu 7. Những thách thức mà Việt Nam khi gia nhập ASEAN là

A. sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, công nghệ.

B. sự khác biệt về chính trị.

C. sự bất đồng về ngôn ngữ.

D. sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, công nghệ, sự khác biệt về chính trị và bất đồng về ngôn ngữ.

Câu 8. Cho bảng số liệu

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 1992-2002

( Đơn vị: triệu lượt người )

	Năm
	1992
	1994
	1996
	1997
	1998
	2000
	2002

	Khách du lịch quốc tế
	21,8
	25,3
	30,9
	31,0
	29,7
	39,1
	44,0


Dạng biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện số lượt khách du lịch quốc tế đến các nước ASEAN giai đoạn 1992- 2002?

A. Biểu đồ tròn.                       C. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ  miền.                     D. Biểu đồ kết hợp.

Câu 9. Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu quốc gia?

A. 9 quốc gia      

    
 C. 11 quốc gia  B. 10 quốc gia     
 
  
 D. 12 quốc gia

Câu 10. Các kiểu khí hậu nào chiếm ưu thế ở khu vực Đông Nam Á?

A. khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới gió mùa.

B. khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa.

C. khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và khí hậu nhiệt đới gió mùa.

D. khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo.

Câu 11.  Năm 2005, dân số Đông Nam Á là

A. 556,2 triệu người. 

B. 567,2 triệu người. C. 653,2 triệu người. 

D. 677,3 triệu người.

Câu 12. Ba nước đứng đầu về xuất khẩu gạo ở khu vực Đông Nam Á năm 2004 là:

A. Singapo, Malaixia, Thái Lan. 

B. Malaixia, Brunay, Inđônêxia.

C. Thái Lan, Philippin, Việt Nam.

D. Inđônêxia, Thái Lan, Việt Nam.

Câu 13. Cho bảng số liệu sau:

SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á-NĂM 2003

	Stt
	Khu vực
	Số khách du lịch đến

( Nghìn lượt người )
	Chi tiêu của khách du lịch

( Triệu USD )

	1
	Đông Á
	67 230
	70 594

	2
	Đông Nam Á
	38 468
	18 356

	3
	Tây Nam Á
	41 394
	18 419


Để thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực Châu Á năm 2003, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.Biểu đồ tròn.           B. Biểu đồ cột  C.Biểu đồ miền.         D. Biểu đồ đường.

Câu 14. Cho bảng số liệu sau:

SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á-NĂM 2003

	Stt
	Khu vực
	Số khách du lịch đến

( Nghìn lượt người )
	Chi tiêu của khách du lịch

( Triệu USD )

	1
	Đông Á
	67 230
	70 594

	2
	Đông Nam Á
	38 468
	18 356

	3
	Tây Nam Á
	41 394
	18 419


Tính bình quân mỗi lượt khách du lịch đã chi hết bao nhiêu USD ở khu vực Đông Nam Á?

A. 357 USD/ người.      



B. 477 USD/ người.

C. 377 USD/ người.       



 D. 455 USD/ người.

Câu 15. Năm 1999, ASEAN có tất cả bao nhiêu thành viên?

A. 8 thành viên.           C. 10 thành viên.

B. 9 thành viên.           D. 11 thành viên.

Câu 16. Mục tiêu nào không phải là mục tiêu chính của ASEAN?

A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

B. xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn đinh, có nền kinh tế, văn hóa, giáo dục phát triển.

C. đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định cùng phát triển.

D. xây dựng, phát triển một khu vực mà ở đó hang hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông các nước thành viên.

Câu 17. Quốc gia nào duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không có diện tích giáp biển?

A. Lào.            B. Thái Lan.          C. Campuchia.          D. Myanma.

Câu 18. Các cây trồng chủ yếu ở các nước Đông Nam Á là

A. lúa gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu.       B.   lúa mì, củ cải đường, lúa mạch.

c. dừa, chà là, hồ tiêu, lạc.                 D. cà phê, mía, dừa, lạc.

Câu 19. Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4 hãy cho biết bao nhiêu quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giáp Biển Đông?

A. 8 quốc gia.                                      C. 10 quốc gia. 9 quốc gia.                                      D. 11 quốc gia.

Câu 20. Cà phê và hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở đâu?

A.Malaixia.                                        B. Việt Nam.  C. Thái Lan



D. Lào

Câu 21. Khu vực Đông Nam Á không tiếp giáp với biển và đại dương nào?

A. Thái Bình Dương.         


B. Đại Tây Dương.

C. Ấn Độ Dương.              


C. Biển Đông.

Câu 22. Quốc gia nào sau đây thuộc nhóm nước Đông Nam Á biển đảo?
A. Thái Lan                     


    C. Việt Nam        B. Phi-lip-pin                   


    D. Lào

Câu 23. Các đồng bằng ở Đông Nam Á lục địa màu mỡ, là do

A. được con người cải tạo hợp lí.

B. có lớp phủ thực vật phong phú.

C. được phù sa của các con sông bồi đắp.

D. được phủ các sản phẩm phong hóa từ dung nham núi lửa.

Câu 24. Đặc điểm nào sau đây không đúng với tài nguyên khu vực Đông Nam Á?

A. Thảm thực vật rất phong phú.        B. Khí hậu nóng ẩm, ôn hòa.

C. Sinh vật biển đa dạng.                   D. Tài nguyên khoáng sản giàu có.

Câu 25. Đảo lớn của khu vực Đông Nam Á, có lãnh thổ của ba quốc gia là

A. Ca-li-man-tan. B. Xu-ma-tra.         C. Gia-va.      D. Xu-la-vê-đi.

Câu 26. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Đông Nam Á ?

A. Có dân số đông, mật độ dân số cao.

B. Tỉ suất gia tăng dân số hiện nay đang có chiều hướng tăng.

C. Dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 50%.

D. Lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao còn hạn chế.

Câu 27. Dân cư Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng về văn hóa đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực?

A. Tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập

B. Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

C. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chung.

D. Tạo điều kiện giao lưu, hợp tác và cùng phát triển.

Câu 28. Mục tiêu nào sau đây là mục tiêu khái quát mà các nước ASEAN cần đạt được?

A. Xây dựng ASEAN thành một khu vực hoà bình, ổn định.

B. Đoàn kết, hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định và cùng phát triển.

C. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước.

D. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước.

Câu 29. Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia và toàn khối ASEAN là gì?

A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa

B. Tăng cường các ngoại động ngoại thương.

C. Cần có sự đồng thuận cao về các vấn đề trên biển Đông

D. Tạo dựng một môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực.
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